Chiến thuật cố định.

Là loại chiến thuật chỉ sự phối hợp chiến thuật lúc bóng không di động như trong các trường hợp: giao bóng, phát bóng từ cầu môn, đá phạt góc, ném biên, đá phạt trực tiếp. Trong một trận đấu các trường hợp bóng cố định rất hay xảy ra. Trong những trường hợp này đội có bóng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để bầy binh bố trận và thường nắm thế chủ động. Do đó, khi vận dụng tốt loại chiến thuật này thì có rất nhiều cơ hội làm bàn, những bàn thắng nhiều khi có ý nghĩa quyết định. Chính vì vậy nên chiến thuật cố định được các đội bóng chú ý và có những hình thức phối hợp đặc sắc.

Chiến thuật cố định đòi hỏi khi thực hiện phải giấu được ý đồ của mình, các cầu thủ phải phối hợp rất nhịp nhàng giữa những người thực hiện với những người làm động tác giả lôi kéo sự chú ý của đối phương.

6.1 Giao bóng.

Giao bóng là bắt đầu trận đấu hay sau một bàn thắng. Nếu có chiến thuật giao bóng tốt sẽ phát huy được thế chủ động của mình và trong nhiều trường hợp ghi được bàn thắng ngay từ những giây phút đầu tiên vì đối phương còn chưa kịp thích ứng với trận đấu.

Nhiệm vụ của giao bóng là tổ chức tấn công theo kế hoạch đã định, thông thường sau khi giao bóng các đội thường giữ quyền khống chế bóng và tìm cách tấn công.  Tuy nhiên, có hình thức tấn công ngay, bất ngờ và có hiệu quả nhất định. Dưới đây là một trong những hình thức đó

-
Giao bóng tấn công biên

Chiến thuật này lợi dụng yếu tố bất ngờ, khi mới bắt đầu trận đấu đối phương còn chưa kịp tập trung, sử dụng tiền đạo biên có tốc độ và kỹ thuật bất ngờ tấn công khu vực biên của đối phương.

 Quả giao bóng được chuyền cho tiền đạo biên, nơi phòng thủ mỏng nhất của đối phương. Hình thức tiến hành như sau: Khi giao bóng bắt đầu hiệp đấu, số 9 chuyền bóng cho số 8 (hình 51). Trong lúc đó, số 7 chạy nhanh đến khảng trống giữa hậu vệ và tiền vệ đối phương, số 8 sẽ chuyền bóng đến đó, số 7 trực tiếp tấn công cầu môn đối phương hoặc phối hợp cùng đồng đội tấn công.
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Hinh 51. Phéi hop giao bong tdn cong bién




6.2 Phạt góc.

Phạt góc là quả phạt nguy hiểm vì bóng được đưa vào khu vực trước cầu môn, cầu thủ tấn công có lợi thế là mặt hướng về phía cầu môn nên hành động dễ dàng hơn cầu thủ phòng thủ. Đội có cầu thủ có chiều cao và đánh đầu tốt rất lợi thế trong những quả phạt này. Tuy nhiên, đối phương thường tăng cường phòng thủ chặt chẽ, tiền đạo đội tấn công bị phân tán và kèm sát.

Để tiến hành đá phạt góc các đội tiến hành các hình thức phối hợp khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm của đội mình. Các đội có chiều cao và khả năng đánh đầu tốt thường đưa bóng vào khu vực trước cầu môn đối phương, các đội có tầm vóc nhỏ sử dụng các miếng phối hợp và chuyền bóng xa cầu môn hơn.

Hình thức thường được sử dụng là: chuyền bóng trực tiếp và chuyền bóng không trực tiếp vào khu vực trước cầu môn đối phương. Sau đây là một số hình thức.
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 - Chuyền bóng trực tiếp vào khu vực cầu môn.

Trong hình thức này thường sử dụng cầu thủ có chiều cao hoặc di chuyển tạo chỗ trống.

Khi đá trực tiếp vào khu vực cầu môn nên chọn cầu thủ có khả năng chuyền bóng chính xác. Bóng thường được chuyền vào khu vực chấm phạt đền, khu vực cột cầu môn gần và cột cầu môn xa. Khi chuyền bóng vào cột cầu môn gần nên chuyền căng để tạo thêm uy lực.

- Không chuyền bóng trực tiếp vào khu vực cầu môn.

Chiến thuật không đá phạt góc vào khu vực cầu môn nhằm lôi kéo đối phương ra xa khu vực cầu môn, tạo nên những khoảng trống trong khu cầu môn, trên cơ sở đó dùng các miếng phối hợp nhỏ để tấn công.

Trong hình 53 mô tả một trong những phương pháp này.
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 Cầu thủ đá phạt A chuyền về cho B ở khu vực ngoài 16m50 gần đường biên dọc. Trong trường hợp này các cầu thủ phòng thủ có xu hướng di chuyển lên trên tạo khoảng trống trước cầu môn. B nhận được bóng, dẫn bóng xuống sát đường biên ngang và tạt bóng vào khu vực cầu môn cho đồng đội lúc này di chuyển xuống áp sát cầu môn.

6.3 Đá phạt.

Thông thường có hai loại đá phạt: phạt trực tiếp và phạt gián tiếp. Các trường hợp đá phạt này nếu gần cầu môn thì có khả năng ghi bàn là rất lớn đặc biệt là những quả đá phạt trực tiếp, do đó các đội thường triệt để tận dụng các cơ họi này.

Trong các trường hợp bóng ở xa, đội được phạt phải khẩn trương đưa bóng vào cuộc để đối phương không kịp tổ chức phòng thủ. Trong các trường hợp bóng ở gần khu vực cầu môn, đối phương thường làm tường để bảo vệ cầu môn, lúc này có hai phương án để thực hiện: Đá trực tiếp vào cầu môn (nếu là phạt trực tiếp) hoặc dùng miếng phối phối hợp.

Các đội có những cầu thủ trình độ cao đá phạt tốt thường sử dụng các cầu thủ này đá trực tiếp vào cầu môn (hình 54). Trong trường hợp không đá trực tiếp, các đội thường dùng các miếng phối hợp để tránh tường (hàng rào) của đối phương. Để tránh tường của đối phương có thể chuyền bóng vào khu vực cầu môn hoặc chuyền ra ngoài tường cho đồng đội. Sau đây là một phương án chuyền tránh tường. Trong hình 54b: cầu thủ số 2 chuyền bóng ra ngoài tường cho cầu thủ số 8 tiến lên đá vào cầu môn.
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Hinh 54. a. Da truc tiép vao cau mon; b. Chuyén bong
ra ngoai tuong




6.4 Ném biên.

Ném biên là tình huống rất thường xảy ra trong trận đấu. Luật quy định ném biên không việt vị vì thế rất có lợi tấn công. Những quả ném biên gần cầu môn có thể gây nguy hiểm trực tiếp cho đối phương. Cầu thủ ném biên tốt có thể ném xa 30 - 35m ngang một cú đá bằng chân, do đó có thể uy hiếp cầu môn đối phương. Tuy nhiên, khi ném biên đồng đội thường bị kèm sát vì vậy cần có sự phối hợp tốt, cầu thủ ném biên phải ném sao cho đồng đội dễ dàng nhận và xử lý bóng.
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Hinh 55. Phéi hop nem bién




 Cách phối hợp đơn giản nhất là đồng đội chạm bóng một lần, đá trả lại cho cầu thủ vừa ném biên. Cần chú ý phải ném làm sao để đồng đội có thể ném trả lại ngay.

6.5 Phát bóng.

Phát bóng từ cầu môn lên là đưa bóng vào cuộc, là phát động một đợt tấn công. Trong một trận đấu, số lần phát bóng từ cầu môn lên tương đối nhiều. Nếu phát bóng tốt sẽ tạo được nhiều điều kiện thuận lợi để tấn công. Những cầu thủ thủ giỏi và có khả năng phát bóng xa sẽ đem đến cơ hội trong phát động tấn công.

Khi thủ môn phát hiện hàng hậu vệ đối phương sơ hở mà đồng đội của mình ở gần khu vực cầu môn đối phương sẽ nhanh chóng phát bóng bằng chân mạnh lên cho đồng đội. Khi đối phương đã lùi về phòng thủ, thủ môn thường phát bóng ngắn cho đồng đội để tổ chức tấn công.

6.6 Đá phạt 11 mét.

Đá phạt 11m là trường hợp có nhiều cơ hội ghi bàn nhất trong các trường hợp đá phạt, thủ môn rất khó cản phá. Tuy nhiên cũng có trường hợp không thắng được thủ môn. Do đó cũng cần có sự chuẩn bị kỹ càng.

Để đá phạt 11m thành công, cầu thủ đá phạt phải biết được đặc điểm của thủ môn cũng như phải bình tĩnh tự tin, vận dụng mưu mẹo, động tác giả nhằm đánh lừa thủ môn, nói chung khi đá phạt 11m cần thực hiện động tác nhanh, dứt khoát. Tuy đá phạt 11m đồng đội không được trực tiếp tham gia nhưng trong khi đá phạt các cầu thủ khác phải chiếm lĩnh vị trí để nếu bóng bật ra có thể kịp thời tham gia tấn công cầu môn.  

· Chiến thuật phòng thủ trong tình huống cố định.

Trong các tình huống cố định phòng thủ cũng có những lợi thế nhất định, nếu có các phương án phòng thủ tốt sẽ hạn chế được rất nhiều sức tấn công của đối phương. Trong tình huống cố định vì bóng chết nên đội phòng thủ có đủ thời gian và chủ động tổ chức phòng thủ.

· Phối hợp phòng thủ lúc đối phương đá phạt góc.

Phạt góc là một quả phạt nguy hiểm, các đội cần có các phương án phòng thủ phù hợp với đặc điểm của đối phương và của đội mình. Để phòng thủ tốt cần chú ý các điểm sau:

· Tăng cường lực lượng phòng thủ, chỉ nên cắm một hoặc hai vị trí ở phía trên.

· Kết hợp phòng thủ kèm người và phòng thủ khu vực.

· Bảo vệ thủ môn khi thủ môn lao ra bắt bóng đồng thời bọc lót cho thủ môn.

· Bảo vê hai góc xa cầu môn, đứng chắn hướng đá của đối phương.

· Khi đối phương không chuyền thẳng vào cầu môn mà sử dụng chiến thuật phối hợp cần lợi dụng luật việt vị để bắt đối phương rời xa khu cầu môn, tuy nhiên cần rất thận trọng để không tạo nên những khoảng trống trong phòng thủ

· Luôn chú ý tuyến hai của đối phương lên hỗ trợ tấn công.

· Khi bóng được phát lên thì toàn đội phải lên theo bóng.

Sơ đồ bố trí phòng thủ khi đá phạt góc thông thường như hình 64. 
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Hinh 64. Phong thu khi bi dd phat goc




· Phòng thủ lúc đá phạt.

Trong thi đấu đối phương triệt để tận dụng những quả đá phạt. Để hạn chế khả năng tấn công của đối phương cần chú ý những điểm sau:

 
Hạn chế đối phương triển khai nhanh quả đá phạt, đồng thời nhanh chóng tổ chức phòng thủ.

 
Khi quả phạt ở xa khu vực nguy hiểm phải khống chế khu vực nguy hiểm, tổ chức bắt người nhất là cầu thủ nguy hiểm.

 
Khi quả phạt ở gần khu vực cầu môn phải làm tường đồng thời chiếm lĩnh những khu vực trống có khả năng sút thẳng vào cầu môn. Thủ môn có nhiệm vụ chỉ huy các đồng đội làm sao cho đường chắn được đường đi gần nhất của bóng vào cầu môn. Thông thường lấy một cột cầu môn gần bóng làm chuẩn để làm tường. Tuỳ trường hợp cụ thể mà số người tham gia làm tường nhiều hay ít, trung bình khoảng 4 -5 người (hình 65).
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Hinh 66. Vi tri ditng khi bi phat dén




· Phòng thủ lúc bị đá phạt 11m.

Trước tiên thủ môn phải tự tin, thoải mái, chọn vị trí đứng thích hợp, đứng giữa cầu môn hoặc chếch về một bên, chú ý động tác của cầu thủ sắp đá phạt. Hai hậu vệ biên đứng hai bên khu phạt bóng và hai cầu thủ nữa đứng hai bên vòng cung trước khu cầu môn nhằn chuẩn bị bóng bật ra.

7. Chiến thuật thủ môn

Thủ môn là người bảo vệ cầu môn là tuyến phòng ngự cuối cùng của đội. Nhiệm vụ của thủ môn là: bắt bóng và phá bóng, chỉ đạo phòng thủ và phát động tấn công. 

Hoạt động của thủ môn là tương đối bị động nên thủ môn phải có những hành động chiến thuật phù hợp. Trong thi đấu thủ môn phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Mục tiêu là an toàn hiệu quả.

- Phải luôn luôn tập trung chú ý, hành động quyết đoán.

- Quan sát đánh giá tình huống trên sân trên cơ sở đó xác định động tác và cách thức hành động.

Các hành động chiến thuật của thủ môn bao gồm:

Chọn vị trí, ra ngoài cầu môn, phát bóng và chỉ đạo trong thi đấu.

7.1 Lựa chọn vị trí.

Chọn vị trí là hành động đầu tiên vô cùng quan trọng của thủ môn, chọn vị trí đúng thủ môn sẽ có nhiều khả năng cản phá các đường bóng của đối phương và ngược lại. Tuỳ theo tình huống cụ thể trên sân - đặc biệt là vị trí của bóng - mà xác định vị trí, nhưng nguyên tắc cơ bản là phải chọn đúng vị trí để có thể ngăn cản hiệu quả nhất đường bóng vào cầu môn.

Trong tình huống bóng ở xa cầu môn mà đối phương không thể gây nguy hiểm cho cầu môn thì thủ môn có thể hoạt động di chuyển trong khu vực 16m50 để hỗ trợ cho hàng hậu vệ. Tuy nhiên phải luôn chú ý đề phòng những cú đá mạnh cuả đối phương.

Trong tình huống bóng ở gần và đối phương có thể gây nguy hiểm cho cầu môn thì thủ môn chỉ nên hoạt động ở khu vực 5m50 và luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bóng ở bên phải (hoặc bên trái) cầu môn thì thủ môn phải bịt góc bên phải (hoặc bên trái) cầu môn, nếu bóng ở giữa cầu môn thì thủ môn phải đứng ở giữa cầu môn.
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7.2 Vị trí thủ môn trong các trường hợp đá phạt.

 
Đá phạt góc. Trong trường hợp này thủ môn thường đứng gần cột cầu môn xa bóng cách đường cầu môn khoảng 1m. Vị trí này cho phép thủ môn quan sát được bóng để có hành động phù hợp.
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Hinh 68. Vi tri cua thu mon trong da phat goc




  
Đá phạt. Phòng thủ khi đá phạt, thủ môn phải chỉ huy làm tường chắn bóng, nếu bóng ở hai phía cầu môn thì thủ môn đứng ở vị trí hơi thiên về góc gần với đường bóng đến, nếu bóng ở giữa thì làm tường hai bên và thủ môn đứng ở giữa.
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7.3 Ra ngoài cầu môn.

Ra ngoài cầu môn là hành động của thủ môn rời xa cầu môn để cản phá bóng. Đây là hành động chủ động rất cần thiết của thủ môn. Thủ môn có tầm hoạt động rộng có thể chủ động cản phá những đường bóng nguy hiểm, làm tăng diện cản phá, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho hàng phòng thủ. Tuy nhiên, việc rời cầu môn chỉ thực hiện khi cần thiết vì rời cầu môn là bỏ trống cầu môn rất nguy hiểm.

Thủ môn ra noài cầu môn trong các trường hợp: bắt bóng từ quả phạt góc, khi đối phương tiến gần đến cầu môn mà không có người kèm, khi bóng được chuyển qua hàng hậu vệ hoặc khi hầu như toàn bộ đọi mình tràn sang sân đối phương.

Để hành động ra ngoài cầu môn đạt hiệu quả cao thủ môn cần chú ý các điểm sau:

 
Phải lấy mục tiêu an toàn làm phương châm chỉ đạo.

 
Phải tập trung quan sát đánh giá tình huống trên sân, trên cơ sở đó quyết định ra hay không ra khỏi cầu môn (thí dụ: Khi đối phương tiến gần cầu môn mà có đồng đội đang cố gắng kèm thì phải xác định đồng đội có kèm được không,  nếu không kèm được thì mới ra).

 
Phải chọn thời cơ hành động và phải thực hiện một cách quyết đoán.

 
Phải phòng thủ hướng đi nguy hiểm nhất của bóng.

 
Không để phạm lỗi trong khu vực 16m50.

7.4 Chỉ đạo trong thi đấu.

Trong công tác chỉ đạo thi đấu thủ môn có vị trí rất quan trọng và là một trong những chức năng của thủ môn. Thủ môn có khả năng chỉ huy, chỉ đạo trận đấu tốt là một lợi thế rất lớn.

Với vị trí trong đội hình, thủ môn có thể quan sát toàn bộ tình hhi trên sân, có thể liên hệ trực tếp với đồng đội và đưa ra những chỉ dẫn cần thiết tức thời đặc biệt là trong phòng thủ, có điều kiện để tiếp  thu ý kiến của huấn luyện viên.

Khi chỉ đạo, thủ môn cần coi trọng đồng đội của mình và đồng đội. Lời chỉ đạo và yêu cầu phải cụ thể, dễ hiểu và dứt khoát. Thông thường thủ môn chỉ đạo phòng thủ trong các tình huống đá phạt, chỉ ra những sơ hở của hàng phòng thủ, những cầu môn đối phương bị bỏ lỏng, những điểm yếu trong đội hình của đối phương.

